
Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú

Ghi

 chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

H19.12-

240704-

0013

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

PHƯƠN

G
051196012036

16/09/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

25/10/1996

Khu phố 5, 

phường Xuân 

Hoà, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường 

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc Cấp mới

2

H19.12-

240704-

0002

Phạm Ngọc Xuân 075194002089
01/05/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

01/01/1994

xã Sông Nhạn, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2022

Trường 

Cao đẳng 

Lê Quý 

Đôn

 Quầy thuốc Cấp mới

3

H19.12-

240703-

0006

PHAN PHƯỚC 075090026345
22/09/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

10/10/1990

Ấp Láng Lớn, 

Tổ 5, xã Xuân 

Mỹ, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2022

Can đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc Cấp mới. 

4

H19.12-

240703-

0011

NGỌC 

VĂN 
QUẢNG 066096018007

27/12/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

29/11/1996

Thôn Tam An, 

xã Ea Tam, 

huyện Krông 

Năng, tỉnh Đắk 

Lắk

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường 

Đại học 

Công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

STT Mã HSSTT Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 230

(Ban hành kèm Quyết định số          /QĐ-SYT   ngày       tháng  7 năm 2024)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐ đề 

nghị cấp

Phạm vi HĐ đề 

nghị cấp

Loại Hồ 

sơ



5

H19.12-

240702-

0019

Nguyễn 

Văn 
Tuấn 070098005001

28/06/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

19/06/1998

Thôn Sơn Quý, 

xã Phú Sơn, 

huyện Bù 

Đăng, tỉnh 

Bình Phước

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường 

Đại học 

Công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

6

H19.12-

240701-

0013

NGUYỄN 

THỊ 
TỊNH 042194017667

31/08/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

17/07/1994

KP Hương 

Phước, phường 

Phước Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường 

Đại học 

Công 

nghệ 

Miền 

đông

 Nhà thuốc Cấp mới

7

H19.12-

240701-

0023

LÝ THỊ 

MỸ 
TIÊN 091196000838

13/04/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

06/04/1996

Tổ 2, ấp Ba 

Núi, xã Bình 

An, huyện 

Kiên Lương, 

tỉnh Kiên 

Giang

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường 

Đại học 

Đại Nam

 Nhà thuốc Cấp mới

8

H19.12-

240628-

0003

VŨ THỊ 

KIM 
DUNG 034193000340

21/11/202

2

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

24/08/1993

Căn hộ 0832 

tòa S209 KDC 

Vinhomes 

Ocean Park, xã 

Đa Tốn, huyện 

Gia Lâm, 

Thành phố Hà 

Nội

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Trường 

Cao đẳng 

Dược 

Trung 

ương Hải 

Dương

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

9

H19.12-

240628-

0004

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 
VI 064301004099

06/11/202

3

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

20/11/2001

Thôn Dốc 

Gạo, thị trấn 

Tô Hạp, huyện 

Khánh Sơn, 

tỉnh Khánh 

Hòa

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dược

2022

Trường 

Cao đẳng 

Y dược 

Sái Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

10

H19.12-

240628-

0005

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 
THẢO 079189011286

13/01/202

2

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

24/05/1989

A1.7 C/c Nhất 

Lan, phường 

Tân Tạo, quận 

Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường 

Đại học 

Quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc Cấp mới

2



11

H19.12-

240628-

0006

NGUYỄN 

THỊ THẢO 

NGUYÊ

N
080195006484

09/08/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

04/11/1995

132/2 ấp Vĩnh 

Bình, xã Vĩnh 

Công, huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Long An

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trường 

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc Cấp mới

12

H19.12-

240628-

0007

HUỲNH 

THỊ KIỀU 
NGA 066193007676

06/11/202

2

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

27/11/1993

Tổ dân phố 

4D, thị trấn Đạ 

Tẻh, huyện Đạ 

Tẻh, tỉnh Lâm 

Đồng

Dược sĩ 

Đại học
2022

Trưừng 

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc

Cấp thay 

thế 

CCHND 

số 

3035/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp  

ngày 

13

H19.12-

240628-

0008

ĐOÀN THỊ QUY 036187004140
25/04/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

12/07/1987

Thôn Cuối, xã 

Nghĩa Hưng, 

huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Dược sĩ 

cao đẳng
2022

Trường 

Cao đẳng 

Y, Dược 

Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

14

H19.12-

240628-

0009

NGUYỄN 

THỊ 
MAI 040190017441

12/06/202

2

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

14/10/1990

Thôn Vinh Ân, 

xã Đại Đồng, 

huyện Thanh 

Chương, tỉnh 

Nghệ An

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Trường 

Trung cấp 

Hồng Hà

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

Cấp mới

15

H19.12-

240628-

0010

TRƯƠNG 

THỊ BÍCH 
TRÂM 079197028351

21/12/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

09/11/1997

183/5A, Tân 

Thới 3, xã Tân 

Hiệp, huyện 

Hóc Môn, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trường 

Cao đẳng 

Miền 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

16

H19.12-

240628-

0026

LƯU THỊ 

HỒNG 
LOAN 077193009567

16/09/202

1

Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

09/03/1993

Ấp An Lộc, xã 

An Ngãi, 

huyện Long 

Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

Cấp mới

Tổng số: 16 hồ sơ
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